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1 40280035 Hoàng Xuân Thành Nam 19/01/77 Lai Châu 2006 2002 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

2 10260084 Trần Thủy Tiên Nữ 14/08/84 Tp Hồ Chí Minh 2008 2002 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

3 10200105 Trần Thị ánh Tuyết Nữ 20/03/82 Đồng Nai 2007 2002 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

4 10260031 Đinh Thị Hồng Lương Nữ 12/05/82 Long An 2007 2002 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

5 10264304 Nguyễn Thanh Phụng Nam 30/10/83 Tp.Hồ Chí Minh 2008 2002 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

6 40200053 Lê Thị Bích Duyên Nữ 17/09/84 Tp Hồ Chí Minh 2006 2002 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

7 40200065 Huỳnh Thị Xuân Hiền Nữ 30/12/82 Tp Hồ Chí Minh 2006 2002 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

8 40200087 Nguyễn Thị Huyền Nữ 15/05/81
Hoằng Hoá- 

Thanh Hoá
2007 2002 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

9 40200102 Trần Mỹ Hương Nữ 14/07/84 Tp Hồ Chí Minh 2006 2002 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

10 40200116 Phùng Minh Hải Nữ 09/05/84 Tp Hồ Chí Minh 2006 2002 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

11 40200127 Nguyễn Thu Hằng Nữ 29/11/82 Thái Nguyên 2007 2002 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

12 40200133 Lê Thị Hồng Nữ 25/11/83
Tân Yên -Bắc 

Giang
2007 2002 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

13 40200150 Bùi Thị Thúy Kiều Nữ 08/06/83 Quảng Ngãi 2007 2002 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

14 40200154 Lý Hỷ Kỳ Nam 12/09/82 Ninh Thuận 2006 2002 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

15 40200155 Lê Thị Tường Lam Nữ 16/07/84 An Giang 2008 2002 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

16 40200160 Nguyễn Thành Lang Nam 18/03/83 Tp. Hồ Chí Minh 2006 2002 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

17 40200166 Mạc Mai Linh Nữ 27/09/84 Tp Hồ Chí Minh 2007 2002 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

18 40200172 Đỗ Chí Liễu Nam 15/07/83 Đồng Tháp 2006 2002 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

19 40200207 Nguyễn Lưu Thúy Nga Nữ 04/01/83 Bình Định 2006 2002 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

20 40200228 Huỳnh Như Ngọc Nữ 28/01/83
Vũng Liêm- Cưủ 

Long
2006 2002 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy
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21 40200260 Võ Thị Thanh Phương Nữ 01/10/83 Tp Hồ Chí Minh 2006 2002 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

22 40200276 Trần Nguyễn Thảo Quyên Nữ 24/09/83 Đồng Nai 2006 2002 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

23 40200319 Phan Trần Minh Thuận Nữ 01/12/84 Tp Hồ Chí Minh 2006 2002 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

24 40200325
Nguyễn Hoàng 

Lan
Thư Nữ 23/05/84 Tp Hồ Chí Minh 2008 2002 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

25 40200328 Hồ Huỳnh Kiếm Thư Nữ 01/09/83 Tp Hồ Chí Minh 2006 2002 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

26 40200329 Võ Ngọc Anh Thư Nữ 14/01/80 Tây Ninh 2007 2002 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

27 40200363 Lưu Ngọc Thanh Tiên Nữ 16/01/84 Tp Hồ Chí Minh 2007 2002 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

28 40200381 Trần Thị Trinh Nữ 24/07/79
Thăng Bình- 

Quảng Nam
2008 2002 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

29 40200399 Phùng Văn Trọng Nam 25/10/79
Tứ Kỳ- Hải 

Dương
2008 2002 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

30 40200416 Châu Huấn Tài Nam 23/04/82 Tp. Hồ Chí Minh 2009 2002 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

31 40200432 Trần Thị Anh Vinh Nữ 20/12/83 Tp Hồ Chí Minh 2006 2002 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

32 40200435 Nguyễn Thị Hồng Việt Nữ 20/09/83 Tp Hồ Chí Minh 2008 2002 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

33 40200440
Nguyễn Thụy 

Tường
Vân Nữ 11/01/80 Tp Hồ Chí Minh 2006 2002 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

34 40200458 Lê Hải Yến Nữ 13/05/83 Haỉ Phòng 2006 2002 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

35 40260018 Vũ Lâm Bảo Anh Nữ 04/02/82 Hậu Giang 2007 2002 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

36 40260023 Trần Quang Chánh Nam 23/04/83 Đồng Nai 2006 2002 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

37 40260033
Nguyễn Thị 

Phương
Dung Nữ 20/09/84

Tuy An - Phú 

Khánh
2006 2002 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

38 40260037 Phạm Thị ánh Dương Nữ 01/02/83 Tp Hồ Chí Minh 2006 2002 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

39 40260058 Mai Thị Hương Nữ 23/03/84 Hà Bắc 2008 2002 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

40 40260079 Nguyễn Thị Oanh Kiều Nữ 10/08/83
Sơn Tịnh  - Quảng 

Ngãi
2006 2002 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

41 40260085 Trần Thanh Linh Nữ 16/05/84 Đồng Nai 2006 2002 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

42 40260106 Ngô Thị Tuyết Nga Nữ 11/09/83 Tp Hồ Chí Minh 2006 2002 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy



43 40260125 Đinh Thị Nam Phương Nữ 10/10/83 Tp Hồ Chí Minh 2008 2002 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

44 40260127 Hoàng Thanh Phương Nữ 10/10/83 Tp Hồ Chí Minh 2008 2002 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

45 40260131 Ngô Thị Vĩnh Phương Nữ 08/07/84 Bình Trị Thiên 2006 2002 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

46 40260169 Lê Thị Thảo Nữ 25/09/83 Hà Nam Ninh 2006 2002 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

47 40260171 Nguyễn Nguyệt Thảo Nữ 12/10/83 Tp Hồ Chí Minh 2006 2002 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

48 40260172 Nguyễn Ngọc Thắm Nữ 12/05/83 Tp Hồ Chí Minh 2006 2002 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

49 40260178 Trần Như Thủy Nữ 09/11/83 Đà Nẵng 2006 2002 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

50 40260209 Trần Ngọc Bích Vy Nữ 21/05/83 Tp Hồ Chí Minh 2008 2002 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

51 40264052 Lê Nguyễn Tường Vi Nữ 31/07/84 Tp Hồ Chí Minh 2006 2002 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

52 70270002 Nguyễn Thị Vân Hà Nữ 08/01/82 Tỉnh Nam Định 2008 2002 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy


